TUẦN 3
Ngày soạn: 29/8/2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 2014
TIẾNG VIỆT

Bài 3A: GIA ĐÌNH EM ( tiết 1+2)
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Vui đến trường
II. Hoạt động cơ bản
- GV giới thiệu chủ điểm: Mái ấm- Bài học
1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi
2. Nghe thầy cô đọc chuyện: Chiếc áo len
3. Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa:
Bối rối, thì thào
- Gv yêu cầu hs đặt câu.
4. Đọc bài trong nhóm

5. Thảo luận trả lời câu hỏi:
6. Mỗi nhóm thảo luận tìm một tên khác cho câu chuyện.
Tiết 2

III. Hoạt động thực hành

1. Thi đọc bài giữa các nhóm

1.Đọc đoạn 1,2, thảo luận trả lời câu hỏi:

2. Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi :
-GV chốt nội dung bài: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu, quan tâm đến nhau. 
4. Chơi trò chơi giới thiệu về gia đình

5. Viết vào vở kết quả thảo luận ở trên
IV. Hoạt động ứng dụng

- GV giao bài tập ứng dụng trang 33.
	- Hs cả lớp hát

- nhóm trưởng điều khiển nhóm ghi đầu bài, đọc mục tiêu

* Hoạt động nhóm
- Hs thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

* Hoạt động cả lớp: Cả lớp lắng nghe

* HS làm việc cặp đôi: một học sinh đọc từ, một học sinh đọc lời giải nghĩa.

- HS nêu cách ngắt nghỉ mỗi câu sau đó luân phiên nhau đọc trong nhóm
- HS đọc các đoạn theo nhóm 6.
* HĐ nhóm
- Cuối cùng, Lan ân hận vì đã khiến mẹ buồn và Lan cảm thấy mình ích kỉ, không biết nghĩ đến anh Tuấn.
* HĐ nhóm
- Đặt tên: Tấm lòng của người anh, cô bé biết ân hận….
* HĐ cả lớp

- Mỗi nhóm cử đại diện đọc 1 đoạn để thi với các nhóm khác.
* HĐ nhóm

- CH 1: Áo vàng, có dây kéo ở giữa, có cả mũ đội khi có có gió lạnh hoặc mưa lất phất.

- CH 2: Lan dỗi mẹ vì mẹ nói rằng không thể mua chiếc áo đắt tiền như vậy.

 - CH1: Anh Tuấn nói với mẹ: “ Hãy dành hết tiền mua áo cho em Lan. Con không cần thêm áo vì con khỏe lắm. Nếu lạnh, con sẽ mặc thêm nhiều áo cũ ở bên trong.”

- CH 2: Lan ân hận vì:

  + Lan đã làm mẹ buồn.

  + Vì Lan thấy mình ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình, không nghĩ đến anh.

  + Vì cảm động trước tấm lòng yêu thương của mẹ và sự nhường nhịn, độ lượng của anh,….
* HĐ nhóm

- HS giới thiệu với các bạn trong nhóm về gia đình mình theo các gợi ý trong sách.

* HĐ cá nhân

- HS tự viết vào vở 




Bài văn mẫu giới thiệu về gia đình em

            Tôi rất yêu và tự hào về gia đình mình. Gia đình nhỏ của tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của bố. Giọng nói ấm áp của mẹ và sự hiếu động của em trai. Bố tôi là bộ đội nên bố rất nghiêm khắc, chu đáo nhưng lại rất vui tính và dí dỏm. Ngược lại mẹ lại dất dịu dàng và đảm đang. Mẹ chịu thương chịu khó, hi sinh mọi sự riêng tư của mình vì chồng, con mà không một lời than vãn. Từ ngày có em Huy gia đình tôi sôi động hẳn ra vì em rất hiếu động, viu nhộn, nghịch ngợm khi em nên 6 tuổi. vậy mà khi em đi học lớp 1 lại rất ngoan và rất thông minh. Bố mẹ là thần tượng trong trái tim tôi. Nếu ngày nào mà thiếu tiếng nói của em, tiếng cười của bố, sự yêu thương của mẹ thì cuộc sống của tôi tẻ nhạt vô cùng. Tôi rất yêu gia đình mình và tôi hứa sẽ mang lại niềm vui cho cha và mẹ, là người anh gương mẫu của em Huy.
*************************************************************
TOÁN

Bài 7: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ GIẢI TOÁN ( Tiết 1)
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Bốn phương trời
II. Hoạt động thực hành

1. GV yêu cầu nhóm trưởng điều hành thực hiện hoạt động 1 theo lô gô.

Thảo luận rồi ghi vào vở các từ cần điền vào chỗ chấm:
2. GV yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm thực hiện hoạt động 2 theo lô gô: Làm bài tập
3. GV yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm thực hiện hoạt động 3 theo lô gô: Bài tập
4. GV yêu cầu HS về nhà ôn lại cách tính đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
	- HS cả lớp hát
- Nhóm trưởng điều khiển 

* HĐ cặp đôi

- HS thảo luận sau đó ghi kết quả vào vở
a) độ dài
b) độ dài, các cạnh Ab, AC, BC

c) tổng độ dài, các cạnh MN, NP, PQ, QM.

* HĐ cá nhân
a) Độ dài đường gấp khúc MNPQ: 89cm

b) Chu vi hình tam giác ABC: 89cm
Chu vi hình tứ giác: 140cm
* HĐ cá nhân

                      Bài giải
            Chu vi hình tứ giác là

         20 + 30 + 40 + 50 = 140 ( dm )

 Đáp số: 140 dm




***************************************************************
Ngày soạn: 29/8/2014
Ngày giảng: Thứ ba ngày 2 tháng 9 năm 2014
TIỀNG VIỆT

Bài 3B: LÀ NGƯỜI EM NGOAN ( Tiết 1+2)

	I. Khởi động

- GV tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi: Con cò

II. Hoạt động cơ bản

1. Nghe thầy cô kể lại câu chuyện Chiếc áo len
2. Xem tranh, dựa vào các gợi ý dưới tranh, lần lượt kể từng đoạn câu chuyện Chiếc áo len.

- GV đến giúp đỡ từng nhóm.

3. Thi kể lại từng đoạn câu chuyện trước lớp.

? Câu chuyện muốn nói với em điều gì?. Thảo luận nhóm, tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau.
4. Thảo luận nhóm, tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau.

5. Viết kết quả tìm được ở hoạt động 4 vào vở

III. Hoạt động thực hành

1. Nghe – viết đoạn 4 trong bài Chiếc áo len.

- Gv đọc hs viết bài 

2. Mỗi bạn trong nhóm nêu 1 ý kiến để viết đúng từ.

3. Viết vào vở từ ngữ ở HĐ 2
	- Cả lớp cùng chơi

- HĐ chung cả lớp: Cả lớp lắng nghe

- HS quan sát tranh và kể theo nhóm 4

* Hoạt động cả lớp: Mỗi nhóm cử đại diện kể lại một đoạn để thi với nhóm khác.

- An hem phải biết yêu thương, nhường nhịn, quan tâm đến nhau.
HĐ nhóm
* HS thảo luận

a) Mắt hiền sáng tựa vì sao.

b) Hoa xao xuyến nở như mây từng chùm

c) Trời là cái tủ lạnh/ Trời là cái bếp lò nung.

d) Dòng sông là một đường trăng lunh linh dát vàng.

* HĐ cá nhân

- Hs viết kết quả thảo luận vào vở.

* Hoạt động cả lớp 

- HS viết bài ra vở ô li




***************************************************
TOÁN

Bài 7: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ GIẢI TOÁN ( Tiết 2)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Chú chim nhỏ dễ thương
II. Hoạt động thực hành

4. Giải bài toán
a)

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?
b) Tương tự
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
5. Giải bài toán (theo mẫu)
- Gv hướng dẫn lại bài toán mẫu.
- Yêu cầu HS làm bài tập tương tự.

III. Hoạt động ứng dụng

- Gv giao bài tập ứng dụng trang 23.
	- HS cả lớp hát

* HĐ cặp đôi

- HS thảo luận sau đó ghi kết quả vào vở

- HS tóm tắt bài toán bằng lời hoặc sơ đồ
Buổi sáng bán                  : 50 quyển vở

Buổi chiều bán nhiều hơn: 20 quyển vở

Buổi chiều                        :..... quyển vở?
- Dạng toán nhiều hơn.
- HS làm bài:       Bài giải
Buổi chiều cửa hàng đó bán được số quyển vở là: 

         50 + 20 = 70 (quyển vở)
                        Đáp sồ: 70 quyển vở

- Dạng toán ít hơn.

- HS làm bài:       Bài giải
    Khối lớp Hai có số học sinh là:

           134 - 15 = 119( học sinh)

                          Đáp số: 119 học sinh

* HĐ cặp đôi

- HS thảo luận cách giải bài toánvà làm bài vào vở.

- b) 3 bạn


*****************************************************
Ngày soạn: 29/8/2014
Ngày giảng: Thứ tư ngày 3 tháng 9 năm 2014
TIỀNG VIỆT

Bài 2B: LÀ NGƯỜI EM NGOAN ( Tiết 3)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát: Anh em ta về
III. Hoạt động thực hành ( tiếp)

4. Đố vui
5. Viết theo mẫu

- chữ hoa B
- Tên riêng: Bố Hạ
- Câu: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy cùng khác giống nhưng chung một giàn
6. So sánh bài viết của mình với bạn bên cạnh

IV. Hoạt động ứng dụng

- GV giao bài tập về nhà trang 37
	- Cả lớp cùng hát
* HĐ nhóm
a) cuộn tròn, chân thật, chậm trễ

b) thước kẻ - bút chì
- HS viết.

* HĐ cặp đôi
- a) Thước kẻ

- b) bút chì
- HS làm việc cá nhân

- HS viết bài vào vở

* HĐ cặp đôi
- 2 bạn cùng bàn trao đổi, nhận xét bài nhau.



TOÁN

XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 1 )

	I. Khởi động

- Hát bài “ Múa vui”
II. Hoạt động cơ bản
1. Chơi trò chơi “ Đồng hồ chỉ mấy giờ?”:
2. Em nghe thầy cô hướng dẫn đọc giờ trên mặt đồng hồ.
- Gv hỏi Hs qua mỗi cách đọc giờ thì kim giờ và kim phút ở những vị trí nào?
- Chốt: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút, khi xem giờ cần quan sát kĩ vị trí các kim đồng hồ.

3. Em chỉ vào một mặt đồng hồ trong hình vẽ sau rồi đố bạn đọc giờ và phút; bạn trả lời xong sẽ đố em tương tự.
4. Quan sát các mặt đồng hồ rồi đọc kĩ nội dung sau
- Yêu cầu nêu vị trí kim ngắn.

- Vị trí kim dài

- Nêu giờ, phút tương ứng

- Hướng dẫn HS cách đọc giờ theo hai cách

5. Nói cho nhau nghe “ Đồng hồ chỉ mấy giờ?”

III. Hoạt động ứng dụng

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
- Gv yêu cầu Hs đọc bằng hai cách.
	* HĐ nhóm

- HS chơi theo nhóm: HS rút thẻ ghi số nào thì đọc giờ trên trên đồng hồ có số tương ứng.
* HĐ chung cả lớp
- 8 giờ 5 phút

- 8 giờ 15 phút

- 8 giờ 30 phút hoặc 8 giờ rưỡi

VD: 8 giờ 5 phút thì kim giờ chỉ qua số 8 một ít, kim dài chỉ số 1.

* HĐ chung cả lớp

- HS đố nhau    
A. 4 giờ 5 phút

B. 4 giờ 10 phút

C. 4 giờ 15 phút

D. 6 giờ 15 phút

E. 7 giờ 30 phút

G. 12 giờ 35 phút
- HS đọc các nội dung ở HĐ 4
- HS theo dõi và trả lời.
- 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.
- 8 giờ 45 phút hay 9 giờ kém 15 phút.

- 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút.
* HĐ chung cả lớp
- HS đọc giờ trên đồng hồ theo 2 cách.

A. 6 giờ 55 phút hoặc 7 giờ kém 5 phút

B. 12 giờ 40 phút hoặc 1 giờ kém 20 phút
C. 2 giờ 35 phút hoặc 3 giờ kém 25 phút
D. 5 giờ 50 phút hoặc 6 giờ kém 10 phút

E. 8giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút

G. 10giờ 45 phút hoặc 11 giờ kém 15 phút

* HĐ cặp đôi

- HS thảo luận, đọc giờ trên đồng hồ.




**********************************************************
Ngày soạn: 29/8/2014
Ngày giảng: Thứ năm ngày 4 tháng 9 năm 2014
TIẾNG VIỆT 

CHÁU YÊU BÀ ( tiết 1)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài Cháu yêu bà
II. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi
2. Nghe thầy cô đọc bài thơ Quạt cho bà ngủ
3. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa

-Thiu thiu
Yêu cầu hs đặt câu 

4. Nghe thầy cô đọc mẫu rồi đọc theo

5. Đọc nối tiếp các khổ thơ
6. Thảo luận trả lời câu hỏi
? Qua bài thơ, thấy tình cảm của cháu đối với bà như thế nào?

7. Thay nhau đọc thuộc lòng bài thơ
	- Cả lớp hát

- Hs làm việc nhóm
- Hs theo dõi, đọc thầm theo.

- Hs đọc cá nhân

- Hs đọc cá nhân, nối tiếp các từ: chích chòe, hót nữa, chín lặng, vẫy, quạt, vắng.

* HĐ nhóm

- Mỗi bạn đọc nối tiếp một khổ thơ cho đến hết bài (3-4 lượt).

a) Bạn nhỏ trong bài thơ đang quạt cho bà ngủ.

b) Cảnh vật trong nhà: Mọi vật đều im lìm, cốc chén nằm im.

c) Cảnh vật ngoài vườn: ngấn nắng ngủ thiu thiu trên tường, hoa cam, hoa khế ngoài vườn chín lặng lẽ, chỉ có một chú chích chòe đang hót.

- Cháu rất hiếu thảo, yêu thương, chăm sóc bà.

* HĐ cặp đôi

- Mỗi bạn đọc 2 câu , tiếp nối đến hết bài thơ.


TOÁN

XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 2 )
	I. Khởi động

- Gv tổ chức chơi trò chơi: Gió thổi

II. Hoạt động thực hành
2. Quay kim đồng hồ 
3. Xem tranh rồi ghi câu trả lời vào vở
- Hỏi vị trí kim ngắn, dài ở mỗi đồng hồ

4. Nối mỗi đồng hồ với cách đọc tương ứng

- Hỏi vị trí kim ngắn, dài ở mỗi đồng hồ
IV. Hoạt động ứng dụng

- Qua tiết học này , nắm được kiến thức gì?
- Gv giao bài tập ứng dụng trang 28
	- Hs cả lớp chơi

* HĐ cặp đôi
- 2 HS lần lượt quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian theo yêu cầu của bài.

* HĐ cá nhân

- Hs quan sát tranh rồi ghi kết quả vào vở.

a) 6 giờ 15 phút

b) 6 giờ 30 phút

c) 7 giờ kém 15 phút

d) 7 giờ 25 phút

e) 11 giờ

g) 11 giờ 20 phút

- Hs ghi cách nối vào vở

A-4; B-6; C-5; D-2; E-1; G-3

- Biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ ở các số từ 1 đến 12, rồi đọc theo hai cách.

- Hiểu biết về thời điểm làm các công việc hàng ngày.


***************************************************************
Ngày soạn: 29/8/2014
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 5 tháng 9 năm 2014
TIẾNG VIỆT

CHÁU YÊU BÀ ( tiết 2 )

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài Xòe hoa
II. Hoạt động thực hành

1. Viết vào phiếu bài tập những chữ hoặc tên chữ còn trống trong bảng sau
- Yêu cầu Hs đọc thuộc các chữ cái trong nhóm.
2. Thảo luận tìm các từ
- Yêu cầu hs thảo luận và dựa vào các tranh gợi ý để tìm từ.
3. Chép đoạn văn vào vở, sau khi đặt dấu câu vào chỗ thích hợp và viết hoa chữ đầu câu:
 
	* HĐ nhóm
- Hs điền vào phiếu bài tập

Số thứ tự

Chữ
Tên chữ

1

g

giê
2

gh

giê hát
3

gi

giê i
4

h

hát
5

i

i
6

k

ca
7

kh

ca hát
8

l

e-lờ
9

m

em-mờ
* HĐ nhóm

a) chung      trèo           chậu

b) mở          cỗ               mũi

* HĐ nhóm

- Hs thảo luận sao đó trình bày kết quả vào vở.

      Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi trông thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.




*************************************************

TOÁN

EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC
	I. Khởi động

- Gv tổ chức trò chơi “ Đọc giờ trên mặt đồng hồ”
II. Hoạt động thực hành
2. Quan sát các hình vẽ rồi trả lời:
- Yêu cầu HS giải thích vì sao là hình B, C.
- Hình A, D đã tô màu một phàn mấy?

3. Đặt tính rồi tính

? Khi đặt tính em lưu ý điều gì?

- yêu cầu hs làm việc cá nhân. Gọi 4 hs lên bảng thực hiện

- GV theo dõi cùng hs chữa bài.

4. Tính
5. Giải bài toán

- Đọc yêu cầu bài
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

III. Hoạt động ứng dụng

- Gv giao bài tập ứng dụng trang 31 cho hs về nhà làm.
	- Hs cả lớp chơi

* HĐ nhóm
a) Hình B
b) Hình C
Hs làm việc cá nhân

A) 539      220
B) 617      394
Hs làm việc cá nhân
a)63

b) 13

HS làm việc cá nhân

Tóm tắt:

Thùng thứ nhất: 150l dầu

Thùng thứ hai  : 175l dầu

Thùng hai nhiều hơn thùng thứ nhất: .. l dầu?

a) KQ: 25l dầu
     b) 20 người




TIẾNG VIỆT

CHÁU YÊU BÀ ( tiết 3)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài Xòe hoa
II. Hoạt động thực hành ( tiếp)
4. Đọc mẫu đơn xin phép nghỉ học.

- Hướng dẫn để HS nắm được trình tự của một mẫu đơn:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Địa điểm và ngày, tháng, năm viết đơn.

+ Tên của đơn

+ Tên của người nhận đơn.

+ Họ, tên người viết đơn; người viết là HS lớp nào.

+ Lí do viết đơn

+ Lí do nghỉ học

+ Lời hứa của người viết đơn

+ Ý kiến và chữ kí của gia đình HS

+ Chữ kí HS
5. Viết vào vở đơn xin phép nghỉ học
III. Hoạt động ứng dụng

- GV giao bài tập ứng dụng trang 41 về nhà cho hs.
	.
· HĐ nhóm

- Hs làm bài cá nhân
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SINH HOẠT TUẦN 3
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Lớp sinh hoạt văn nghệ

2. Nội dung sinh hoạt: 

- GV đánh giá chung:
       a.Ưu điểm:
       - Đã ổn định được nề nếp lớp.

       - Có ý thức tự giác làm vệ sinh lớp học.     
  - Một số em phát biểu xây dựng bài sôi nổi: Hiền, Phương Anh, Hoài, ...

- Khai giảng chú ‎ lăng nghe, nghiêm túc.
       b. Khuyết điểm:

- Một số bạn còn nói chuyện trong giờ học chưa chú ý nghe cô giáo giảng bài:  Thọ, Dũng, Hiếu, Mạnh, Tú,...
- 1 số em còn thiếu vở bài tập.

*  Bình bầu các ban làm tốt nhiệm vụ, cá nhân xuất sắc:
3. Kế hoạch tuần tới:

- Duy trì các nề nếp đã có.

- Học bài và làm bài ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

       - Thi đua giành hoa điểm tốt.

       - Đăng kí đôi bạn cùng tiến.

       - Tiếp tục ôn tập chuẩn bị thi khảo sát đầu năm.

- Các ban tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Sinh hoạt văn nghệ

	- Chủ tịch hội đồng tự quản điều khiển sinh hoạt.

- Đại diện các ban báo cáo hoạt động diễn ra trong tuần của lớp

      - CTHĐTQ nhận xét chung
      - Bình bầu nhóm, ban, cá nhân xuất sắc: Tổ    Hiền, Hoài

Ban: Vệ sinh, sức khỏe. 
Cá nhân: Hiền, Hoài, 

- Các nhóm, ban lăng nghe, rút kinh nghiệm

- Các nhóm, ban giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Ban văn nghệ điều hành
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